
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 
nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 119/TTr-SLĐTBXH ngày 18 tháng 8 năm 2021; của Chủ tịch UBND huyện Yên 
Định tại Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021; của Chủ tịch 
UBND huyện Vĩnh Lộc tại Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể 
như sau:  
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1. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn 

các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc:  

- Tổng số: 96 hộ (huyện Yên Định: 82 hộ; huyện Vĩnh Lộc: 14 hộ). 

- Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ (Theo Điều 36 Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 288.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi 

tám triệu đồng). 

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh được hỗ trợ. 

 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Nguồn kinh phí: UBND các huyện chủ động sử dụng nguồn dự phòng 

các cấp (huyện, xã), nguồn cải cách tiền lương còn dư và các nguồn huy động hợp 

pháp khác để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Mục 

III Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ; 

đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ 

đảm bảo theo quy định. 

2. Giao Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; chịu trách 

nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc thanh, quyết toán đảm bảo 

theo quy định. 

3. UBND các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc: 

a) Chủ động cân đối ngân sách địa phương theo khoản 2 mục III của Kế 

hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh để thực hiện hỗ trợ 

kịp thời các nội dung hỗ trợ tại các khoản 4, 5, 7, 10, 12 mục II của Kế hoạch. 

Trường hợp sau khi sử dụng hết các nguồn lực theo hướng dẫn vẫn thiếu nguồn 

thực hiện chính sách, các đơn vị, địa phương khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh 

phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh 

phí theo quy định. 

b) Khẩn trương thực hiện việc chi trả, thanh quyết toán kinh phí được hỗ 

trợ theo đúng quy định. Yêu cầu việc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai, minh bạch; tuyệt đối không 

để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách. 

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính 

xác của kết quả thẩm định đối tượng, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho 

đối tượng và công tác chi trả theo quy định. 



3 

 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện: Yên Định, Vĩnh Lộc; Giám 
đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Bộ Lao động - TBXH (để b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT. VX.LĐhtro153 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 
 
 
  



Phụ lục: DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ DO GẶP KHÓ KHĂN BỞI ĐẠI DỊCH  COVID-19 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /     /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
Thời gian 

tạm ngừng 

kinh 

doanh (từ 

ngày tháng 

năm đến 

ngày tháng 

năm) 

Số tiền hỗ trợ 
Ghi 

chú Tên hộ 

kinh 

doanh 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Ngành, 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

Năm sinh 
Số 

CMND/Thẻ 

CCCD 

Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 

Số điện 

thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I HUYỆN YÊN ĐỊNH 246.000.000  

1 
Cao Minh 

Quảng 

Thôn Hành 

Chính, 

Yên Lâm 

Karaoke 2801087341 26R000023 
Cao Minh 

Quảng 
x   172967637 

Thôn Hành 

Chính 
  0973601008 07/05/2021 3.000.000   

2 
Nguyễn 

Thị Út 

Thôn 

Phong Mỹ, 

Yên Lâm 

Karaoke 2802494766 26R001296 
Nguyễn 

Thị Út 
  x 172726165 

Thôn 

Phong Mỹ 
  0394492282 07/05/2021 3.000.000   

3 
Phạm Thị 

Thao 

Thôn 

Đông Sơn, 

Yên Lâm 

Karaoke 2802535564 26R8001609 
Phạm Thị 

Thao 
    038173009887 

Thôn Đông 

Sơn 
  0363722650 07/05/2021 3.000.000   

4 
Trương 

Văn Đệ 

Thôn Hành 

Chính, 

Yên Lâm 

Karaoke 2800807815 26R000652 
Trương 

Văn Đệ 
x   171675421 

Thôn Hành 

Chính 
  0398573567 07/05/2021 3.000.000   

5 
Nguyễn 

Văn Vui 

Thôn 

Phong Mỹ, 

Yên Lâm 

Karaoke 2802520007 26R001081 
Nguyễn 

Văn Vui 
x   038091011104 

Thôn 

Phong Mỹ 
  0352882288 07/05/2021 3.000.000   

6 
Lê Thanh 

Chính 

Thôn 

Đông Sơn, 

Yên Lâm 

Karaoke 2802560715 26R8001699 
Lê Thanh 

Chính 
x   038063003774 

Thôn Đông 

Sơn 
  0362882286 07/05/2021 3.000.000   

7 
Ngô Mạnh 

Hà 

Thung 

thôn, Định 

Hòa 

Karaoke 2800901039 26R8003970 
Ngô 

Mạnh Hà 
x   038071002547 Thung thôn   0913649638 07/05/2021 3.000.000   

8 
Lê Trọng 

Dũng 

Thôn Tam 

Đa, Yên 

Phong 

Karaoke 2802423162 26R8000416 
Lê Trọng 

Dũng 
x   172246150 

Thôn Tam 

Đa 
  0972350790 07/05/2021 3.000.000   

9 
Lê Huy 

Định 

Thôn Lý 

Nhân, Yên 

Phong 

Karaoke 8069174592 26R80003298 
Lê Huy 

Định 
x   172239509 

Thôn Lý 

Nhân 
  0943101678 07/05/2021 3.000.000   

10 
Trịnh 

Minh Đức 

Thôn Lý 

Nhân, Yên 

Phong 

Karaoke 2802232055 26R84952014 

Trịnh 

Minh 

Đức 

x   038071004589 
Thôn Lý 

Nhân 
  0987742585 07/05/2021 3.000.000   
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STT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
Thời gian 

tạm ngừng 

kinh 

doanh (từ 

ngày tháng 

năm đến 

ngày tháng 

năm) 

Số tiền hỗ trợ 
Ghi 

chú Tên hộ 

kinh 

doanh 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Ngành, 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

Năm sinh 
Số 

CMND/Thẻ 

CCCD 

Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 

Số điện 

thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11 
Lê Thị 

Linh 

Thôn Hòa 

Thượng, 

Yên Hùng 

Karaoke 8332560722 26R8002730 
Lê Thị 

Linh 
    173388458 

Thôn Hòa 

Thượng 
  0976976455 07/05/2021 3.000.000   

12 
Trương 

Thị Thắm 

Thôn 2, 

Yên Thịnh 
Karaoke 8471189216 26R0000021 

Trương 

Thị Thắm 
  x 308181004856 Thôn 2   0966794383 07/05/2021 3.000.000   

13 
Lê Thị 

Hằng 

Thôn 1, 

Yên Thịnh 
Karaoke 2802518907 26R84782015 

Lê Thị 

Hằng 
  x 038183008985 Thôn 1   0966794385 07/05/2021 3.000.000   

14 
Lê Văn 

Thắng 

Thôn 2, 

Yên Thịnh 

Di động, 

spa 
8306990479 26R8004014 

Lê Văn 

Thắng 
x   174072678 Thôn 2   0929147888 07/05/2021 3.000.000   

15 
Nguyễn 

Thị Bắc 

Bùi Hạ 1, 

Yên Phú 
Karaoke 8081470301 26R8003809 

Nguyễn 

Thị Bắc 
x   173373133 Bùi Hạ 1   0358523442 07/05/2021 3.000.000   

16 
Trần Văn 

Đại 

Thôn 4, 

Yên Phú 
Karaoke 8475596477 26R000439 

Trần Văn 

Đại 
x   174072504 Thôn 4   0349956786 07/05/2021 3.000.000   

17 
Tống Đình 

Trường 

Thôn 1, 

Yên Phú 
Karaoke 2800439865 26R8002455 

Tống 

Đình 

Trường 

x   038083007810 Thôn 1   0345655889 07/05/2021 3.000.000   

18 
Lê Đình 

Chung 

Trịnh Lộc 

1, Yên Phú 
Karaoke 8479020412 26R000503 

Lê Đình 

Chung 
x   172222954 

Trịnh Lộc 

1 
  0394268911 07/05/2021 3.000.000   

19 
Nguyễn 

Thị Lan 

Thôn 1, 

Yên Phú 
Karaoke 2802341544 26R8000063 

Nguyễn 

Thị Lan 
    172222678 Thôn 1   0868722336 07/05/2021 3.000.000   

20 

Trịnh 

Quang 

Dương 

Thôn 1, 

Yên Phú 
Karaoke 8411236648 26R8001601 

Trịnh 

Quang 

Dương 

x   038080003440 Thôn 1   0384403240 07/05/2021 3.000.000   

21 

Phạm 

Thành 

Công 

Thôn 2, 

Định Công 

VT xe 

khách 
2802011049 26R84762014 

Phạm 

Thành 

Công 

x   038064000863 Thôn 2   0906215919 07/05/2021 3.000.000   

22 
Bùi Huy 

Cường 

Thôn 2, 

Định Công 
Karaoke 2802570826 26R8002171 

Bùi Huy 

Cường 
x   173388601 Thôn 2   0987132588 07/05/2021 3.000.000   

23 
Đỗ Văn 

Khương 

Thôn 2, 

Định Công 
Karaoke 8477368966 26R8001069 

Đỗ Văn 

Khương 
x   038085001230 Thôn 2   0961523285 07/05/2021 3.000.000   

24 
Trịnh Thị 

Hảo 

Thôn Nam 

Thạch, 

Yên Trung 

Karaoke 2802465934 26R000317 
Trịnh Thị 

Hảo 
  x 172217738 

Thôn Nam 

Thạch 
  0949212999 07/05/2021 3.000.000   

25 
Lâm Thị 

Hương 

Thôn Nam 

Thạch, 

Yên Trung 

Karaoke 2802325165 26R000692 
Lâm Thị 

Hương 
  x 083283505 

Thôn Nam 

Thạch 
  0868738386 07/05/2021 3.000.000   
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STT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
Thời gian 

tạm ngừng 

kinh 

doanh (từ 

ngày tháng 

năm đến 

ngày tháng 

năm) 

Số tiền hỗ trợ 
Ghi 

chú Tên hộ 

kinh 

doanh 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Ngành, 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

Năm sinh 
Số 

CMND/Thẻ 

CCCD 

Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 

Số điện 

thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

26 
Trần Văn 

Hạnh 

Thôn Tân 

Thành, 

Yên Trung 

Karaoke 2801917715 26R8272005 
Trần Văn 

Hạnh 
x   038081001290 

Thôn Tân 

Thành 
  0986286168 07/05/2021 3.000.000   

27 
Mai Thị 

Dinh 

Thôn Lạc 

Trung, 

Yên Trung 

Karaoke 2802553436 26R8001562 
Mai Thị 

Dinh 
  x 172685173 

Thôn Lạc 

Trung 
  0961054899 07/05/2021 3.000.000   

28 

Nguyễn 

Trọng 

Biên 

Tân Ngữ 

2, Định 

Long 

Karaoke 2802572076 26R8001923 

Nguyễn 

Trọng 

Biên 

x   038067006918 Tân Ngữ 2   0977667315 07/05/2021 3.000.000   

29 
Phạm Văn 

Diệp 

Tân Ngữ 

2, Định 

Long 

Karaoke 8681207359 26R8004020 
Phạm 

Văn Diệp 
x   038087018669 Tân Ngữ 2   0836132888 07/05/2021 3.000.000   

30 
Lưu Văn 

Thuận 

Tân Ngữ 

2, Định 

Long 

Karaoke 2802411939 26R8001013 
Lưu Văn 

Thuận 
x   038091007034 Tân Ngữ 2   0966012969 07/05/2021 3.000.000   

31 
Trịnh Văn 

Hưng 

Tân Ngữ 

2, Định 

Long 

Karaoke 8604967330 26R8003335 

Trịnh 

Văn 

Hưng 

x   174677451 Tân Ngữ 2   0829113456 07/05/2021 3.000.000   

32 
Đồng Hữu 

Quyến 

Hổ Thôn, 

Định Hưng 
Karaoke 2802558498 26R8001690 

Đồng 

Hữu 

Quyến 

x   173371405 Hổ Thôn   0379103706 07/05/2021 3.000.000   

33 
Trần Ngọc 

Hiếu 

Duyên Hy, 

Định Hưng 
Karaoke 2802925028 26R8003900 

Trần 

Ngọc 

Hiếu 

x   172971125 Duyên Hy   0985552550 07/05/2021 3.000.000   

34 
Trịnh Văn 

Phong 

Thôn 2, 

TT, Quý 

Lộc 

Karaoke 2801767467 26R8002243 

Trịnh 

Văn 

Phong 

x   038085006274 Thôn 2   0945528052 07/05/2021 3.000.000   

35 
Trịnh Thị 

Vân 

Thôn 5, 

TT, Quý 

Lộc 

Karaoke 2802562021 26R82362014 
Trịnh Thị 

Vân 
  x 038182016138 Thôn 5   0982884336 07/05/2021 3.000.000   

36 
Trương 

Xuân Tới 

Thôn 2, 

TT, Quý 

Lộc 

Karaoke 2801676555 26R8000696 
Trương 

Xuân Tới 
x   172235336 Thôn 2   0967160686 07/05/2021 3.000.000   

37 

Trịnh 

Quang 

Hòa 

Thôn 2, 

TT, Quý 

Lộc 

Karaoke 2802519971 26R8011625 

Trịnh 

Quang 

Hòa 

x   038081006425 Thôn 2   0967084880 07/05/2021 3.000.000   
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STT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
Thời gian 

tạm ngừng 

kinh 

doanh (từ 

ngày tháng 

năm đến 

ngày tháng 

năm) 

Số tiền hỗ trợ 
Ghi 

chú Tên hộ 

kinh 

doanh 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Ngành, 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

Năm sinh 
Số 

CMND/Thẻ 

CCCD 

Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 

Số điện 

thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

38 
Lê Văn 

Cường 

Thôn 2, 

TT, Quý 

Lộc 

Karaoke 2802012500 26R8000468 
Lê Văn 

Cường 
x   038090008660 Thôn 2   0375981758 07/05/2021 3.000.000   

39 
Lê Văn 

Phúc 

Thôn 7, 

TT, Quý 

Lộc 

Internet 2800883855 26R81752009 
Lê Văn 

Phúc 
x   038088010401 Thôn 7   0845331122 07/05/2021 3.000.000   

40 Hồ Sỹ Lân 
Mỹ Quan, 

Yên Tâm 
Internet 2801770011 26R81352015 

Hồ Sỹ 

Lân 
x   170736643 Mỹ Quan   0973679212 07/05/2021 3.000.000   

41 
Lê Thị 

Thanh 

Mỹ Quan, 

Yên Tâm 
Internet 2802231245 26R8362015 

Lê Thị 

Thanh 
x   173397295 Mỹ Quan   0982350372 07/05/2021 3.000.000   

42 
Trịnh 

Hùng Sơn 

Lương 

Lợi, Yên 

Tâm 

Karaoke 2801090383 26R000118 
Trịnh 

Hùng Sơn 
x   171219608 Lương Lợi   0982192588 07/05/2021 3.000.000   

43 
Lê Văn 

Hảo 

Lương 

Lợi, Yên 

Tâm 

Karaoke 2801626988 26R84552015 
Lê Văn 

Hảo 
x   173376409 Lương Lợi   0985355866 07/05/2021 3.000.000   

44 
Nguyễn 

Văn Bình 

Lương 

Lợi, Yên 

Tâm 

Karaoke 2802487543 26R000448 
Nguyễn 

Văn Bình 
x   171880672 Lương Lợi   0976421746 07/05/2021 3.000.000   

45 
Đỗ Ngọc 

Tý 

Phú Thọ, 

Định Tăng 
Karaoke 8133755244 26R85352014 

Đỗ Ngọc 

Tý 
x   038072001708 Phú Thọ   0982926107 07/05/2021 3.000.000   

46 
Vũ Ngọc 

Khiêm 

Thôn Đắc 

Trí, Định 

Bình 

VT hành 

khách 
2800409980 26R81002008 

Vũ Ngọc 

Khiêm 
x   171303979 

Thôn Đắc 

Trí 
  0949963636 07/05/2021 3.000.000   

47 
Trần Thị 

Vy 

Phố 2, TT, 

Thống 

Nhất 

Internet 2801153139 26R81082015 
Trần Thị 

Vy 
  x 173384550 Phố 2   0369191022 07/05/2021 3.000.000   

48 
Nguyễn 

Thị Bình 

Phố 3/2, 

TT, Thống 

Nhất 

Karaoke 2801594101 26R82232015 
Nguyễn 

Thị Bình 
  x 038076008837 Phố 3/2   0385410590 07/05/2021 3.000.000   

49 
Lê Thị 

Dinh 

Duyên 

Thượng 2, 

Định Liên 

Karaoke 2802656135 26R82075 
Lê Thị 

Dinh 
  x 174081053 

Duyên 

Thượng 2 
  0378813868 07/05/2021 3.000.000   

50 
Lê Bá 

Cường 

Bái Thủy, 

Định Liên  
Karaoke 2802477471 26R8000831 

Lê Bá 

Cường 
x   172241978 Bái Thủy    0963145667 07/05/2021 3.000.000   

51 
Lê Văn 

Linh 

Vực Phác, 

Định Liên 
Karaoke 2802523583 26R8001474 

Lê Văn 

Linh 
x   03819008809 Vực Phác   0985765999 07/05/2021 3.000.000   
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STT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
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ký kinh 
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CMND/Thẻ 
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Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 
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thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

52 
Nguyễn 

Văn Tùng 

Vực Phác, 

Định Liên 
Karaoke 2802147064 26R00811 

Nguyễn 

Văn Tùng 
x   038086020107 Vực Phác   0961006888 07/05/2021 3.000.000   

53 
Lê Thị 

Trọng 

Thành 

Phú, TT, 

Quán Lào 

Karaoke 2802486765 26R8000212 
Lê Thị 

Trọng 
  x 170093089 Thành Phú   0917822738 07/05/2021 3.000.000   

54 
Lê Thái 

Sơn 

Khu 1, TT, 

Quán Lào 
Karaoke 2802770504 26R8000758 

Lê Thái 

Sơn 
x   038084004430 Khu 1   0439201789 07/05/2021 3.000.000   

55 
Nguyễn 

Văn Đức 

Khu 2, TT, 

Quán Lào 
Internet 2802558787 26R8001811 

Nguyễn 

Văn Đức 
x   172220308 Khu 2   0328094789 07/05/2021 3.000.000   

56 
Lê Công 

Triều 

Thiết 

Đinh, TT, 

Quán Lào 

Karaoke 8233378568 26R8001585 
Lê Công 

Triều 
x   038081014451 Thiết Đinh   0931376189 07/05/2021 3.000.000   

57 
Tôn Ánh 

Dương 

Lý Yên, 

TT, Quán 

Lào 

Karaoke 2802458084 26R002763 
Tôn Ánh 

Dương 
x   172246546 Lý Yên   0988578078 07/05/2021 3.000.000   

58 
Nguyễn 

Văn Hải 

Khu 4, TT, 

Quán Lào 
Karaoke 2802412315 26R000946 

Nguyễn 

Văn Hải 
x   171565306 Khu 4   0942902666 07/05/2021 3.000.000   

59 
Hồ Thị 

Liên 

Khu 4, TT, 

Quán Lào 
Internet 2802335702 26R81792015 

Hồ Thị 

Liên 
  x 170654834 Khu 4   0825455888 07/05/2021 3.000.000   

60 

Trịnh 

Đăng 

Chánh 

Lý Yên, 

TT, Quán 

Lào 

Internet 2801901835 26R81332015 

Trịnh 

Đăng 

Chánh 

x   038055004296 Lý Yên   0398453566 07/05/2021 3.000.000   

61 
Trịnh Văn 

Cao 

Khu 2, TT, 

Quán Lào 
Karaoke 8442577630 26R000514 

Trịnh 

Văn Cao 
x   173371203 Khu 2   0916848187 07/05/2021 3.000.000   

62 
Ngô Văn 

Tám 

Lý Yên, 

TT, Quán 

Lào 

Karaoke 2801755817 26R000096 
Ngô Văn 

Tám 
x   172966694 Lý Yên   0824618678 07/05/2021 3.000.000   

63 
Nguyễn 

Hữu Thảo 

Lý Yên, 

TT, Quán 

Lào 

Karaoke 2802308699 26R001303 
Nguyễn 

Hữu Thảo 
x   171732488 Lý Yên   0393246211 07/05/2021 3.000.000   

64 
Nguyễn 

Hữu Hảo 

Lý Yên, 

TT, Quán 

Lào 

Karaoke 2801154005 26R82372015 
Nguyễn 

Hữu Hảo 
x   171669674 Lý Yên   0982291009 07/05/2021 3.000.000   

65 
Lê Thị 

Cúc 

Thành 

Phú, TT, 

Quán Lào 

Karaoke 2801440687 192 
Lê Thị 

Cúc 
  x 038176003424 Thành Phú   0948269777 07/05/2021 3.000.000   
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Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
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thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

66 
Trịnh Đình 

Tuynh 

Khu 5, TT, 

Quán Lào 
Internet 2801604800 26R84972014 

Trịnh 

Đình 

Tuynh 

x   038078002294 Khu 5   0962384246 07/05/2021 3.000.000   

67 

Trịnh 

Xuân 

Trường 

Khu 2, TT, 

Quán Lào 
Karaoke 2802207002 26R84592015 

Trịnh 

Xuân 

Trường 

x   173308984 Khu 2   0976059051 07/05/2021 3.000.000   

68 
Hoàng Thị 

Thương 

Khu 3, TT, 

Quán Lào 
Spa 8398273422 26R8002031 

Hoàng 

Thị 

Thương 

  x 173843663 Khu 3   0912897972 07/05/2021 3.000.000   

69 
Phan Thị 

Thu Hiền 

Khu 4, TT, 

Quán Lào 
Spa 2802906321 26R8004718 

Phan Thị 

Thu Hiền 
  x 173360194 Khu 4   0976514095 07/05/2021 3.000.000   

70 

Trịnh 

Xuân 

Ngọc 

Phố Kiểu, 

Yên 

Trường 

Karaoke 2802417049 26R000052 

Trịnh 

Xuân 

Ngọc 

x   172246239 Phố Kiểu   0963647687 07/05/2021 3.000.000   

71 
Trịnh Hữu 

Hùng 

Lựu Khê, 

Yên 

Trường 

Karaoke 2800892031 26R000045 

Trịnh 

Hữu 

Hùng 

x   038017006764 Lựu Khê   0975913474 07/05/2021 3.000.000   

72 
Trịnh Thị 

Hà 

Phố Kiểu, 

Yên 

Trường 

Karaoke 2800888726 26R000932 
Trịnh Thị 

Hà 
  x 173382274 Phố Kiểu   0978575999 07/05/2021 3.000.000   

73 

Đoàn 

Trọng 

Tuân 

Phố Kiểu, 

Yên 

Trường 

Karaoke 2802442197 26R000549 

Đoàn 

Trọng 

Tuân 

x   172238861 Phố Kiểu   0987918800 07/05/2021 3.000.000   

74 
Nguyễn T, 

Kim Oanh 

Thôn 2, 

Yên 

Trường 

Karaoke 2802558804 26R000561 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

  x 173390120 Thôn 2   0977060999 07/05/2021 3.000.000   

75 
Phạm Thị 

Tuyết 

Thạc Quả, 

Yên 

Trường 

Karaoke 2800944201 26R82982011 
Phạm Thị 

Tuyết 
  x 172964252 Thạc Quả   0354994791 07/05/2021 3.000.000   

76 
Nguyễn 

Thị Loan 

Phố Kiểu, 

Yên 

Trường 

Internet 2802423081 26R000390 
Nguyễn 

Thị Loan 
  x 172246360 Phố Kiểu   0377417184 07/05/2021 3.000.000   

77 
Nguyễn 

Văn Hùng 

Lựu Khê, 

Yên 

Trường 

Internet 2802571185 26R8001640 

Nguyễn 

Văn 

Hùng 

x   038087007625 Lựu Khê   0972000932 07/05/2021 3.000.000   
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Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

78 
Mai Thị 

Hương 

Phố Kiểu, 

Yên 

Trường 

Internet 2802022171 26R83712015 
Mai Thị 

Hương 
  x 038188020079 Phố Kiểu   0909780351 07/05/2021 3.000.000   

79 
Lê Thị 

Thao 

Phố Kiểu, 

Yên 

Trường 

Spa 2802419085 26R8004170 
Lê Thị 

Thao 
  x 174078859 Phố Kiểu   0339828929 07/05/2021 3.000.000   

80 
Lê Thị 

Hồng 

Phố Kiểu, 

Yên 

Trường 

Spa 8548897623 26R8003409 
Lê Thị 

Hồng 
  x 173374228 Phố Kiểu   0977913848 07/05/2021 3.000.000   

81 
Lê Thị 

Hường 

Phố Kiểu, 

Yên 

Trường 

Spa 2802875715 26R8003530 
Lê Thị 

Hường 
  x 038198007569 Phố Kiểu   0974714245 07/05/2021 3.000.000   

82 
Hoàng Thị 

Hồng 

Thôn 3, 

Yên 

Trường 

Spa 2800873141 26R8002963 
Hoàng 

Thị Hồng 
  x 171690508 Thôn 3   0989868817 07/05/2021 3.000.000   

II HUYỆN VĨNH LỘC  42.000.000  

1 
Nguyễn 

Quốc Trị 

Eo Lê, 

Vĩnh 

Quang 

Karaoke 2801154943 26O800776 
Đỗ Thị 

Bảy 
  x 172657914 Eo Lê   0967521457 01/05/2021 3.000.000   

2 
Trần Thị 

Bắc 

Eo Lê, 

Vĩnh 

Quang 

Karaoke 2801671067 26O800970 
Trần Thị 

Bắc 
  x 038180009940 Eo Lê   0399904507 01/05/2021 3.000.000   

3 
Chu Văn 

Tùng 

Eo Lê, 

Vĩnh 

Quang 

Karaoke 2801671074 26O8001003 
Chu Văn 

Tùng 
x   173206489 Eo Lê   0964965181 01/05/2021 3.000.000   

4 
Phạm Hữu 

Đạt 

Eo Lê, 

Vĩnh 

Quang 

Bi-a 8350024876 26O8004447 
Phạm 

Hữu Đạt 
x   173217313 Eo Lê   0961882661 01/05/2021 3.000.000   

5 

Nguyễn 

Thị Thu 

Dung 

Mỹ Sơn, 

Vĩnh Yên 
Karaoke 8564080275 26O8003830 

Nguyễn 

Thị Thu 

Dung 

  x 038187011548 Mỹ Sơn   0986716651 01/05/2021 3.000.000   

6 
Lê Chí 

Hùng 

Phương 

Giai, Vĩnh 

Tiến 

Karaoke 8351020017 26O80000589 
Lê Chí 

Hùng 
x   038079005288 

Phương 

Giai 
  0987293268 01/05/2021 3.000.000   

7 
Bùi Văn 

Hải 

Phố mới, 

Vĩnh Tiến 
Internet 2800119914 26O8003683 

Bùi Văn 

Hải 
x   038072011457 Phố mới   0986633368 01/05/2021 3.000.000   
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Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
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Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 
Nguyễn 

Đức Hoà 

Phố mới, 

Vĩnh Tiến 
Karaoke 8121178747 26O8003683 

Nguyễn 

Đức Hoà 
x   173203772 Phố mới   0981237686 01/05/2021 3.000.000   

9 
Nguyễn 

Thị Hồng 

Phố mới, 

Vĩnh Tiến 
Karaoke 2802152522 26080033122 

Nguyễn 

Thị Hồng 
  x 171716504 Phố mới   0383868656 01/05/2021 3.000.000   

10 

Trịnh 

Xuân 

Dũng 

Thành 

Phong, 

Vĩnh Long 

Karaoke 2802020131 26O80017836 

Trịnh 

Xuân 

Dũng 

x   171746759 
Thành 

Phong 
  0987972858 01/05/2021 3.000.000   

11 
Trần Thị 

Thu 

Bèo, Vĩnh 

Long 
Karaoke 2802451949 26O80091 

Trần Thị 

Thu 
  x 038187009273 Bèo   0989045929 01/05/2021 3.000.000   

12 
Đinh Thị 

Thuý 

Bèo, Vĩnh 

Long 
Karaoke 8206449749 26O8004329 

Đinh Thị 

Thuý 
  x 171846111 Bèo   0914339556 01/05/2021 3.000.000   

13 

Nguyễn 

Văn 

Trường 

Cẩm Bào, 

Vĩnh Long 
Karaoke 2802783285 26O8003706 

Nguyễn 

Văn 

Trường 

x   038088003219 Cẩm Bào   0981372373 01/05/2021 3.000.000   

14 
Võ Thị 

Gái 

Cẩm Bào, 

Vĩnh Long 
Karaoke 2802557399 26O800355 

Võ Thị 

Gái 
  x 044718000530 Cẩm Bào   0986656786 01/05/2021 3.000.000   

  Tổng cộng (I+II): 288.000.000  

 
 




